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Tích hợp Bài 19+ 20 theo chủ đề: 
NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN
CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (năm1858 đến 1884) (Tiết 1)
******
I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
1. Tình hình Việt Nam đến giữa thế kỉ XIX (trước khi thực dân Pháp xâm lược)
- Giữa TK XIX, trước khi Pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền nhưng chế độ phong kiến VN có những biểu hiện suy yếu, khủng hoảng trầm trọng.
+ Nông nghiệp: Ruộng đất rơi vào tay địa chủ, cường hào. Hiện tượng dân lưu tán phổ biến. Đê điều không được chăm sóc. Nạn mất mùa, đói kém diễn ra liên miên.
+ Công thương nghiệp: Nhà nước nắm độc quyền công thương nên hạn chế sự phát triển của sản xuất và thương mại. Chính sách “bế quan tỏa cảng” khiến nước ta bị cô lập với thế giới bên ngoài.
+ Quân sự lạc hậu, chính sách đối ngoại sai lầm, việc “cấm đạo” gây mâu thuẫn, rạn nứt khối đoàn kết dân tộc.
- Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra: khởi nghĩa Phan Bá Vành (1821), khởi nghĩa Lê Duy Lương (1833), khởi nghĩa Lê Văn Khôi (1833), khởi nghĩa Nông Văn Vân (1833-1835), …
2. Thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị xâm lược VN (sgk)
II. QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM (1858 – 1884)
1. Chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858 
- 31/8/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng  1/9/1858, Pháp tấn công và đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà  mở đầu cuộc xâm lược VN.
- Quân dân ta anh dũng đẩy lùi các cuộc tấn công của Pháp, thực hiện “vườn không nhà trống” gây nhiều khó khăn cho Pháp.
- Liên quân Pháp và Tây Ban Nha bị cầm chân ở bán đảo Sơn Trà suốt 5 tháng (8/1858 – 2/1859).
- Cuộc kháng chiến của quân dân ta bước đầu làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp.
2. Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Gia Định và các tỉnh miền Đông Nam Kì (1859 – 1862)
a. Kháng chiến ở Gia Định
- Không chiếm được Đà Nẵng, Pháp quyết định đưa quân vào Gia Định vì đây là vựa lúa của Nam kì, có vị trí chiến lược quan trọng, đường giao thông thủy bộ thuận lợi chiếm Nam kì, Pháp sẽ cắt đường tiếp tế lương thực tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm chủ lưu vực sông Mê Công.
- 17/2/1859, Pháp đánh thành Gia Định  quân triều đình tan rã, các đội dân binh chiến đấu dũng cảm kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” thất bại buộc Pháp chuyển sang kế hoạch “chinh phục từng gói nhỏ”.
- Từ đầu năm 1860, cục diện chiến trường Nam Kì thay đổi.
+ Pháp bị sa lầy ở cuộc chiến tranh Trung Quốc và I-ta-li-a nên phải rút quân ở Đà Nẵng, chỉ còn ít quân ở Gia Định.
+ Triều đình Huế xây dựng Đại đồn Chí Hòa (1860) để “thủ hiểm”, nhưng không chủ động tấn công.
+ 7/1860, Dương Bình Tâm chỉ huy nghĩa quân đánh Chợ Rẫy - vị trí quan trọng trên phòng tuyến của địch.
 Pháp rơi vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”, trong khi đó triều Nguyễn có tư tưởng chủ hòa.
b. Kháng chiến lan rộng ra các tỉnh miền Đông Nam kì. Hiệp ước 5/6/1862
- 23/2/1861, Pháp tấn công Đại đồn Chí Hòa  thừa thắng, chiếm Định Tường (12/4/1861), Biên Hòa (18/12/1861), Vĩnh Long (23/3/1862).
- Cuộc kháng chiến của nhân dân ta phát triển mạnh. 
+ Nghĩa quân của Trương Định, Trần Thiện Chánh, Lê Huy… chiến đấu anh dũng, lập nhiều chiến công.
+ Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đánh chiếm tàu Ét-pê-răng trên sông Vàm Cỏ Đông (thôn Nhật Tảo) ngày 10/12/1861.
- 5/6/1862, nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất.

